
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH1.1 12.TLA1 12.TLA1 12.TLA1 12.TLH1.2 12.TLH1.1

09:05-10:35 12.TLH1.2 12.THS 12.TLH1.1 12.TLH1.2 12.THS 12.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH1.2 12.TLH1.2 12.TLH1.2 12.TLH3.2 12.TLH3.2 12.TLH3.1

09:05-10:35 12.TLH3.1 12.TLH1.1 12.TLH3.2 12.TLH1.1 12.TLH3.1 12.TLH1.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.THS 12.TLH1.1 12.TLH1.1 12.TLH1.2

09:05-10:35 12.TLH1.1 12.TLH1.2 12.THS 12.THS 12.TLH1.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA2.1 12.TLH2.1 12.TVA2.2 12.TVA2.2 12.TLH2.2 12.TLH2.2

09:05-10:35 12.TLH2.1 12.TLH2.2 12.TVA2.1 12.TVA2.1 12.TLH2.1 12.TVA2.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45

09:05-10:35 12.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH2.2 12.TLH2.2 12.TLH2.2

09:05-10:35 12.TLA1 12.TLH2.1 12.TLH2.1 12.TLH2.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.VSĐ

09:05-10:35

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

H.Tân

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thuần

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Đ.Huyền

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

C.Hòa

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thanh (T)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Quế

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Ngọc



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH3.1 12.TLH3.1 12.TLH3.1 12.TLA2.2

09:05-10:35 12.TLH3.2 12.TLA2.1 12.TLH3.2 12.TLH3.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH2.2 12.TLH2.1 12.TLH2.1 12.TLH2.1 12.TLA1

09:05-10:35 12.TLA1 12.TLH2.2 12.TLA1 12.TLH2.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLA2.2 12.TVA2.2 12.TLA2.1 12.TLA2.2 12.TVA2.2 12.TLA2.1

09:05-10:35 12.TLA2.1 12.TVA2.1 12.TLA2.2 12.TVA2.2 12.TVA2.1 12.TVA2.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH3.2 12.TVA3 12.TLH3.2 12.TLH3.1 12.TVA3

09:05-10:35 12.TLH3.1 12.TLH3.1 12.TVA3 12.TLH3.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.THS 12.THS 12.THS

09:05-10:35 12.TLH1.2 12.TLH1.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA4.2 12.TVA4.1 12.TVA4.2

09:05-10:35 12.TVA4.1 12.TVA4.2 12.TVA4.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH1.1 12.TLH1.2

09:05-10:35 12.TLH2.2 12.TLH2.1

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Bình (L)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thu (H)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

B.Hiền

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Út

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

V.Trang

Thủy (A)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

V.Tân



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.VSĐ 12.TVA4.2 12.TVA3 12.TVA4.1 12.TVA4.1 12.TVA4.1

09:05-10:35 12.TVA3 12.TVA3 12.VSĐ 12.VSĐ 12.TVA4.2 12.TVA4.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA2.1 12.TVA4.2

09:05-10:35 12.TVA4.1 12.TVA2.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.VSĐ 12.TVA2.1 12.TVA2.2

09:05-10:35 12.TVA3 12.VSĐ 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA1.1 12.TVA1.1 12.TLA2.2 12.TLA2.1 12.TVA1.2 12.TLA2.2

09:05-10:35 12.TVA1.2 12.TVA1.2 12.TVA1.1 12.TLA2.2 12.TLA2.1 12.TLA2.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA2.2 12.TVA2.1 12.TVA2.1 12.TVA1.1 12.TVA1.1 12.TVA1.1

09:05-10:35 12.TVA2.1 12.TVA2.2 12.TVA2.2 12.TVA1.2 12.TVA1.2 12.TVA1.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA1.2 12.TVA1.2 12.TLA1 12.TVA1.2

09:05-10:35 12.TVA1.1 12.TLA1 12.TLA1 12.TVA1.1 12.TVA1.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA3 12.TVA4.1 12.TVA3 12.TVA3 12.TVA4.2

09:05-10:35 12.TVA4.2 12.TVA4.2 12.TVA4.1 12.TVA4.1

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thảo

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Nhung

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Xuân

Thịnh

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

B.Lan

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Tr.Hằng

Thúy



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLA2.1 12.TLA2.2 12.TLA2.1

09:05-10:35 12.TLA2.2 12.TLA2.1 12.TLA2.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA1.2 12.VSĐ 12.VSĐ

09:05-10:35 12.VSĐ 12.TVA1.1 12.TVA3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA1.2 12.TVA4.2

09:05-10:35 12.TVA4.1 12.TVA1.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH3.2 12.THS

09:05-10:35 12.VSĐ 12.TLH3.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH1.1 12.TLH2.1

09:05-10:35 12.TLH2.2 12.TLH1.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH2.1

09:05-10:35 12.TLH2.2 12.TLA1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLH3.1 12.TLA2.1

09:05-10:35 12.TLH3.2 12.TLA2.2

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Phượng (L)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Phương (A)

Hồng

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Lan (S)

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Ngô Bình

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

V.Anh

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Tr.Bình



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TLA1 12.TLH3.2

09:05-10:35 12.TLH3.1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.THS

09:05-10:35 12.TLA2.1 12.TLA2.2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA4.1 12.TVA2.1

09:05-10:35 12.TVA2.2 12.TVA4.2 12.TVA3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

07:15-08:45 12.TVA1.1 12.VSĐ

09:05-10:35 12.TVA1.2

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thủy_V

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Ngô Ly

P.Hằng

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Thời khóa biểu ôn thi lớp 12 từ 03.6.2021

Liên


